
         ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 11 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP: CHỒI 1 

TUẦN 01 - THÁNG 10/2024 (30/9/2024 – 04/10/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 

30/9/2024 

THỨ BA 

01/10/2024 

THỨ TƯ 

02/10/2024 

THỨ NĂM 

03/10/2024 

THỨ SÁU 

04/10/2024 

ĐÓN TRẺ -Trò chuyện với trẻ về chức năng của các bộ phận trên cơ thể trẻ 

THỂ DỤC 

SÁNG 

-Hô hấp 3 : thổi nơ bay 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

 - GH1: MTXQ: - GH1: THƠ - GH1: TOÁN: - GH1: THỂ - GH1: Â.N: 

GIỜ HỌC CƠ THỂ BÉ 

- GH2: TẠO 

"TAY NGOAN" 

- GH2: Â.N: 

ĐẾM TRÊN 

ĐỐI TƯỢNG 

CHẤT: BẬT 

XA 35-40 CM 

VẬN ĐỘNG 

BÀI VUI ĐẾN 

 HÌNH: VẼ HÁT: CÁI MŨI TRONG PHẠM - GH2: TẠO TRƯỜNG 

 TRANG PHỤC  VI 10 HÌNH: XÉ DÁN - GH2: MTXQ: 

   - GH2: KỂ CÁI ÁO VIỆC BÉ CẦN 

   CHUYỆN:  LÀM TRƯỚC 

   CHIẾC MŨI DÀI  KHI ĐI HỌC 

CHƠI TRONG 

LỚP 
- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy tóc, sổ khám bệnh, 

ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi theo ý tưởng của 

trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát cây đu đủ 

-Chơi TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

-Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu 
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ĂN NGỦ 

VỆ SINH 
- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....... 

- Tự lau mặt , đánh răng. 

- Ăn từ tốn , nhai kĩ. 

Ngủ theo vị trí riêng bạn trai, bạn gái 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Chia sẻ cảm xúc,đồng 

cảm (trong câu 

chuyện,với mọi người) 

Nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, hò, 

vè phù hợp với độ 

tuổi. 

Trao đổi họ tên tuổi, 

(và tên thân mật 

ởnhà),con thứ mấy, 

giới tính, đặc điểm 

bên ngoài, sởthích của 

bản thân. 

Trò chuyện với trẻ về 

những viêc cần làm đối 

với đồ chơi:Biết cất 

dọn, giữ gìn đồ dùng 

chung trong lớp: sách, 

đồ dùng, đồ chơi 

Bộc lộ cảm xúc phù hợp 

(vui 

sướng, vỗ tay, làm động 

tác mô phỏng và sử dụng 

các từ gợi cảm), nói lên 

cảm xúc của mình ... 

 

 

TUẦN 02 - THÁNG 10/2024 (07/10/2024 – 11/10/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 

07/10/2024 

THỨ BA 

08/10/2024 

THỨ TƯ 

09/10/2024 

THỨ NĂM 

10/10/2024 

THỨ SÁU 

11/10/2024 

ĐÓN TRẺ -Trò chuyện với trẻ về các giác quan của trẻ và cách bảo vệ. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

-Hô hấp 3 : thổi nơ bay 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

GIỜ HỌC - GH1: MTXQ : Vì sao 

bé nghe được 

GH2: KC: Chuyện của 

Na 

 

- GH1: ÂM NHẠC: hát 

Khúc hát mừng sinh 

nhật 

- GH2: tạo hình Vẽ làng 

quê 

GH1: Toán: Chũ số, số 

lượng trong phạm vi 5 

GH1: KC Đôi dép 

GH2: Nối các đồ dùng 

thành cặp để dễ sử 

dụng 

 GH1: ném xe bằng một 

tay 

GH2: Nặn con bướm 

 

CHƠI 

TRONG LỚP 
- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy tóc, sổ khám bệnh, 

ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi theo ý tưởng của 

trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 
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CHƠI NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát hoa dừa cạn 

- Chơi TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu 

ĂN NGỦ 

VỆ SINH 
- Tự cầm thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi. 

- Tự lau mặt , đánh răng. 

Ngủ theo vị trí riêng bạn trai, bạn gái 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Nhận biết tên một số 

món ăn hàng ngày và 

dạng chế 

biến đơn giản: rau có 

thể luộc, nấu canh; thịt 

có thể luộc, rán, kho; 

gạo nấu cơm, nấu 

cháo... 

Kể tên và nói đặc điểm 

nổi bật của một số 

ngày lễ hội 

sự kiện văn hoá của quê 

hương, đất nước 

Có ý thức và kỹ năng tự 

phục vụ bản thân:vệ sinh 

cá nhân(rửa tay, lau mặt 

đúng thao tác, đánh 

răng ), tự thay quần áo, 

giày dép, xếp đồ dùng cá 

nhân ngăn nắp, xúc ăn, 

bỏ chén, muỗng, ly sau 

khi ăn vào rỗ theo từng 

loại, dọn dẹp đồ chơi, 

cất đúng chỗ, nhấc ghế 

nhẹ nhàng. 

Nhận biết và bộc lộ một 

số trạng thái cảm xúc 

phù hợp:vui,buồn,sợ 

hãi,tức giận,ngạc nhiên 

qua nét mặt,giọng nói, 

cử chỉ qua tranh ảnh. 

Nhận biết tên một số 

món ăn hàng ngày và 

dạng chế biến đơn 

giản: rau có thể luộc, 

nấu canh; thịt có thể 

luộc, rán, kho; gạo nấu 

cơm, nấu cháo.. 

 

 

TUẦN 03 - THÁNG 10/2024 (14/10/2024 – 18/10/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 

14/10/2024 

THỨ BA 

15/10/2024 

THỨ TƯ 

16/10/2024 

THỨ NĂM 

17/10/2024 

THỨ SÁU 

18/10/2024 

ĐÓN TRẺ -Trò chuyện với trẻ về những điều trẻ thích và không thích 

THỂ DỤC 

SÁNG 

-Hô hấp 3 : thổi nơ bay 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

 - GH1: MTXQ: - GH1: THỂ - GH1: TC- - GH1: LQVT: - GH1: NGÀY 

GIỜ HỌC TÔI CẦN GÌ 

ĐỂ LỚN 

CHẤT: BÒ 

DÍCH DÁCH 

KNXH: ĐIỀU 

BÉ THÍCH- 

SO SÁNH 2 

NHÓM ĐỐI 

PHỤ NỮ VIỆT 

NAM 20/10 

 - GH2: TẠO QUA 5 ĐIỂM KHÔNG TƯỢNG - GH2: HÁT: 5 
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 HÌNH: TÔ - GH2: TẠO THÍCH TRONG PHẠM NGÓN TAY 

 MÀU ÁO TỨ HÌNH: GẤP - GH2: MÚA : VI 10 NGOAN 

 THÂN HOA TULIP HOA BÉ - GH2: MTXQ:  

   NGOAN CHỨC NĂNG 

CỦA CÁC GIÁC 

QUAN 

 

CHƠI 

TRONG LỚP 
- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy tóc, sổ khám 

bệnh, ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi theo ý tưởng 

của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát nhận xét về thời tiết 

-Chơi TCVĐ: Lộn cầu vòng 

-Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu 

ĂN NGỦ 

VỆ SINH 
- Chấp nhận ăn đủ các loại thức ăn cần thiết cho cơ thể 

- Tự lau mặt , rửa tay đúng kỹ năng 

- Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ.....không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc 

khi không được phép của người lớn. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Sử dụng cách thức 

thích hợp để giải 

quyết vấn đề đơn 

giản. Ví dụ: Làm 

cho ván dốc hơn để 

ô tô đồ chơi chạy 

nhanh hơn. 

Cùng cô Kể tên và 

nói đặc điểm nổi bật 

của một số ngày lễ 

hội sự kiện văn hoá 

của quê hương, đất 

nước. 

Trò chuyện 

cùng cô về cách bày 

tỏ tình cảm, nhu cầu 

và hiểu biết của bản 

thân bằng các câu 

đơn, câu ghép 

- Chú ý nghe, thích 

thú (hát, vỗ tay, 

nhún nhảy, lắc lư) 

theo bài hát, bản 

nhạc; thích nghe và 

đọc thơ, đồng dao, ca 

dao, tục ngữ; thích 

nghe và kể câu 

chuyện. 

Nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng 

dao, tục ngữ, câu đố, 

hò, vè phù hợp với 

độ tuổi. 
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TUẦN 04 - THÁNG 10/2024 (21/10/2024 – 25/10/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 

07/10/2024 

THỨ BA 

08/10/2024 

THỨ TƯ 

09/10/2024 

THỨ NĂM 

10/10/2024 

THỨ SÁU 

11/10/2024 

ĐÓN TRẺ -Trò chuyện với trẻ những thức ăn , thức uống tốt cho răng, cho cơ thể 

THỂ DỤC 

SÁNG 

-Hô hấp 3 : thổi nơ bay 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

 - GH1: MTXQ: - GH1: TẠO - GH1: LQVT: " - GH1: KỂ - GH1: THỂ 

GIỜ HỌC DINH DƯỠNG 

CHO BÉ 

HÌNH: NẶN 

BÚP BÊ 

GHÉP ĐÔI " 

- GH2: HÁT: 

CHUYỆN: BA 

CHÚ HEO CON 

CHẤT: TRƯỜN 

THEO HƯỚNG 

 - GH2: LQVT: - GH2: MTXQ: NỤ CƯỜI CỦA - GH2: TẠO THẲNG 

 ÔN SỐ LƯỢNG ĐỒ DÙNG BÉ HÌNH: VẼ ĐỒ - GH2: LQVT: 

 TRONG PHẠM TRONG NHÀ  ĂN, THỨC TẠO THÀNH 

 VI 6   UỐNG. NHÓM CÓ 

     CÁC ĐỐI TƯỢNG 

THEO ĐẶC ĐIỂM 

DẤU HIỆU: HÌNH 

DẠNG, MÀU SẮC, 

KÍCH THƯỚC. 

CHƠI TRONG 

LỚP 
- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy tóc, sổ khám 

bệnh, ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi theo ý tưởng 

của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát cây bạc hà 

-Chơi TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

-Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu 
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ĂN NGỦ 

VỆ SINH 
- Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ.....không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc 

khi không được phép của người lớn. 

- Tự rửa tay bằng xà phòng. 

- Tự lau mặt , đánh răng, 

Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Hướng dẫn trẻ Sử 

dụng các từ chỉ sự 

vật, 

hoạt động, đặc điểm,... 

Bé biết mình có thể 

tự làm và thích làm 

gì: 

Đồ chơi, trò chơi, trang 

phục, món ăn  yêu 

thích. 

- Đọc lại các bài thơ đã 

học 

Trò chuyên với trẻ tên 

tuổi, giới tính của bản 

thân, tên bố, mẹ. 

Nghe các bài hát, bản 

nhạc (nhạc thiếu nhi, 

dân ca). 

 

TUẦN 05 - THÁNG 10/2024 (27/10/2024 – 01/11/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 

07/10/2024 

THỨ BA 

08/10/2024 

THỨ TƯ 

09/10/2024 

THỨ NĂM 

10/10/2024 

THỨ SÁU 

11/10/2024 

ĐÓN TRẺ -Trẻ nhận biết một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ: bị đau trên cỏ thể… 

THỂ DỤC 

SÁNG 

-Hô hấp 3 : thổi nơ bay 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

 - GH1: - GH1: MTXQ: - GH1: TD: - GH1: KNS: - GH1 :ÂN: 

GIỜ HỌC KC:TÍCH CHU 

- GH2: TH: VẼ 

ME BÉ SINH 

RA TỪ ĐÂU? 

NÉM XA 

BẰNG 2 TAY 

PHÂN BIỆT 

MỘT SỐ HÀNH 

PHÂN BIỆT 

NHẠC THIẾU 

 CHÂN DUNG - GH2: - GH2: MTXQ: VI ĐÚNG -SAI NHI, NHẠC 

 NGƯỜI THÂN TCKNXH : GIA ĐỒ DÙNG - GH2: THƠ: DÂN CA 

  ĐÌNH BÉ TRONG NHÀ MẸ ỐM - GH2 :TH: VẼ 

   BÉ  NHÀ SÀN 

CHƠI TRONG 

LỚP 
- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy tóc, sổ khám 

bệnh, ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi theo ý tưởng 
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của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát Rau diếp cá 

-Chơi TCVĐ: Dung dăng dung dẻ 

-Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu 

ĂN NGỦ 

VỆ SINH 
- Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng). 

Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Nhận ra tên mình trên 

các đồ dùng cá nhân. 

Động viên 

trẻ cố gắng hoàn thành 

công việc được giao, 

không bỏ dở công việc 

Bày tỏ tình cảm, 

nhu cầu và hiểu 

biết của bản thân 

bằng các câu đơn, 

câu ghép, 

- Trả lời và đặt các câu 

hỏi: ai? cái gì? ở đâu? 

khi nào? để làm gì?. 

Cho trẻ xem video ca 

nhạc thiếu nhi : Nhắc 

trẻ giữ im lặng, vỗ 

tay, tán 

thưởng, hưởng ứng 

người trình diễn 

Trò chuyện với trẻ về 

những việc trẻ sẽ thực 

hiện ở nhà vào 2 ngày 

nghỉ cuối tuần   

 


